
UBND HUYỆN PHONG THỔ Mẫu số 10a-CK/TSC

CÔNG KHAI TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, MUA SẮM, GIAO, THUÊ TÀI SẢN CÔNG
NĂM 2022

(Kèm theo Quyết định số: 145/QĐ-UBND ngày 17 tháng 02 năm 2023 của UBND huyện Phong Thổ)
ĐVT cho: Số lượng là: Cái, khuôn viên; Diện tích là: m2; Nguyên giá là: Nghìn đồng.

STT TÀI SẢN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG/ MUA SẮM TIẾP NHẬN THUÊ

Số lượng Diện tích Nguyên giá Số lượng Diện tích Nguyên giá Số lượng

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện

1 Tài sản cố định khác 15,000
Máy vi tính đồng bộ FPT ELEAD TK15C 1 15,000

Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông

1 Nhà
Mô hình Nhà sàn 1 147,554

2 Tài sản cố định khác
Máy Quay Chuyên Dụng Sony PXW-Z190 4K và phụ
kiện 1 191,636

Máy quay Panasonic HC-X2000GC (Pal/ NTSC) 1 89,200

Máy tính xách tay Asus B1400 CEAE -EK4113 1 15,000

Máy vi tính đồng bộ FPT ELEAD TK15 1 15,000
Máy in Canon LBP 226DW (2 cái) 2 20,000
Bộ tăng âm loa đài 1 732,220
Máy ảnh Canon EOS 850D (EF-S18-55mm f/4-5.6 IS
STM) 1 34,930

• Điều hòa LG inverter V13ENS • 1 chiều - 12000BTU
(1.5HP) - Gas R32 (2 cái) 2 24,000

Tivi Samsung 65 inch 1 28,000

Phòng Tư pháp
I Tài sản cố định khác 115,500
1 Máy phô tô BP-30M35 1 74,500
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2 Tủ tài liệu HM09K5B 2 10,000

3 Máy chiếu SMX MX-CV205W + chân máy chiếu 1 31,000
Phòng Kinh tế và Hạ tầng

I Tài sản cố định khác 35,000
1 Máy tính đồng bộ FPT ELEAD TK15C 1 15,000
2 Tủ đựng tài liệu HM09 K5B 1 5,000
3 Bàn ghế làm việc Hòa phát 1 15,000

Văn phòng HĐND-UBND huyện
I Tài sản cố định khác 1,851,456
1 Smart tivi Sony 75 inch 4K KD-75X85K 4 190,400
2 Máy quét 2 mặt HP ScanJet Pro 3000 s4 2 28,780
3 Bàn họp sơn PU CT3012H1 1 13,500
4 Ghế họp da cao cấp GH10 1 3,500
5 Ghế phòng họp GHT11 10 13,600
6 Điều hòa LG Inverter 2.5 HP V24ENF1 1 29,560
7 Bộ bàn ghế Sofa góc SF501 1 6,900
8 Bộ bàn ghế ngồi làm việc lãnh đạo 3 23,940
9 Loa array 8 301,432
10 Loa Sub 2 112,642
11 Loa cột treo tường 14 94,388
12 Bộ đẩy công suất 4 kênh 2 61,576
13 Đẩy 2 kênh HBacoustic 1 25,433
14 Bộ xử lý tần số 3 94,593
15 Dây âm thanh chất lượng cao 470 18,847
16 Dắc cắm âm thanh kết nối 8 4,280
17 Micro có dây 2 4,164
18 Tủ Rack 3 12,849
19 Bàn trộn Mixer 1 37,679
20 Mích không dây Koda 6 46,998
21 Micro đại biểu 29 244,412

STT TÀI SẢN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG/ MUA SẮM TIẾP NHẬN THUÊ

Số lượng Diện tích Nguyên giá Số lượng Diện tích Nguyên giá Số lượng

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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22 Micro  chủ tọa 2 19,086
23 Bộ điều khiển trung tâm 2 51,422
24 Dây cáp kết nối 35 46,305
25 Vang số Pros P2600 3 57,114
26 Chống hú Mã: Hai1210 3 84,777
27 Quản lý nguồn KODA S108 3 7,494
28 Amply: 2 45,710
29 Dây điện trần phú 2x2.5 100 3,470
30 Đèn chiếu sáng 10 31,730
31 Máy tính chạy chương trình 1 14,875
32 Máy tính sách tay 5 75,000
33 Máy in 3 30,000
34 Tủ đựng tài liệu 3 15,000

Phòng Tài chính - Kế hoạch
I Tài sản cố định khác 214,780
1 Máy tính để bàn 1 15,000
2 Máy scan 1 15,000
3 Cây nước nóng lạnh 2 15,000
4 PM kế toán hành chính sự nghiệp DAS 10.6 23 196,000
5 Điều hòa 1 9,500

6
PM tổng hợp báo cáo PTKTXH (16 xã thị trấn + Phòng
Tài chính)

1
214,780

Phòng Văn hóa và Thông tin
I Tài sản cố định khác 45,000
1 Máy vi tính đồng bộ 1 15,000
2 Máy in Canon 1 10,000
3 Bộ bàn ghế lãnh đạo, chuyên viên 4 20,000

Phòng nội vụ
I Tài sản cố định khác 55,000
1 Máy vi tính đồng bộ 1 15,000
2 Máy in Canon 1 10,000

STT TÀI SẢN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG/ MUA SẮM TIẾP NHẬN THUÊ

Số lượng Diện tích Nguyên giá Số lượng Diện tích Nguyên giá Số lượng

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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3 Bộ bàn ghế lãnh đạo, chuyên viên 2 30,000
Phòng LĐ TB và XH

I Tài sản cố định khác 15,000
1 Máy vi tính đồng bộ FPT ELEAD TK15C 1 15,000

Phòng NN và Phát triển NT
I Tài sản cố định khác 34,800
1 Tủ đựng tài liệu 1 5,000
2 Máy in 1 10,000
3 Máy GPS 2 19,800

Phòng Giáo dục và Đào tạo
I Đầu tư xây dựng, mua sắm 10,003,928
1 Trụ sở làm việc/ cơ sở hoạt động sự nghiệp 8,540,955

1 Sửa chữa cơ sở vật chất trường mầm non Mường So,
xã Mường So, huyện Phong Thổ 1 1,771,613

2 Sửa chữa trường mầm non Sin Suối Hồ, xã Sin Suối
Hồ, huyện Phong Thổ 1 399,753

3 Sửa chữa cơ sở vật chất trường MN Tung Qua Lìn, xã
Tung Qua Lìn, huyện phong Thổ 1 418,084

4 Sửa chữa cơ sở vật chất trường mầm non Lản Nhì
Thàng, xã Lản Nhì Thàng, huyện Phong Thổ 1 389,540

5 Sửa chữa cơ sở vật chất trường tiểu học Mường So, xã
Mường So, huyện Phong Thổ 1 1,743,548

6 Sửa chữa cơ sở vật chất trường PTDTBT TH Sì Lở
Lầu, xã Sì Lở Lầu, huyện Phong Thổ 1 919,567

7 Sửa chữa cơ sở vật chất trường PTDTBT TH Lản Nhì
Thàng, xã Lản Nhì Thàng, huyện Phong Thổ 1 429,630

STT TÀI SẢN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG/ MUA SẮM TIẾP NHẬN THUÊ

Số lượng Diện tích Nguyên giá Số lượng Diện tích Nguyên giá Số lượng

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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8 Sửa chữa cơ sở vật chất trường PTDTBTTHCS Nậm
Xe, xã Nậm Xe, huyện Phong Thổ 1 429,425

9 Sửa chữa cơ sở vật chất trường THCS Sì Lở Lầu, xã Sì
Lở Lầu, huyện Phong Thổ 1 419,685

10 Sửa chữa cơ sở vật chất trường PTDTBT THCS Dào
San, xã Dào San, huyện Phong Thổ 1 199,281

11 Sửa chữa cơ sở vật chất trường PTDTBT THCS Lản
Nhì Thàng, xã Lản Nhì Thàng, huyện Phong Thổ 1 346,824

12 Sửa chữa cơ sở vật chất trường THCS Khổng Lào, xã
Khổng Lào, huyện Phong Thổ 1 308,425

13 Khắc phục bão Lũ trường PTDTBTTH Hoang Thèn,
TH Sì Lở Lầu, PTDTBT THCS Hoang Thèn 1 285,000

14 Sửa chữa cơ sở vật chất điểm trường Dền Thàng,
trường PTDTBT TH Dào San, xã Dào San 1 480,580

2 Xe ô tô
3 Tài sản cố định khác 1,462,973

1 Máy tính Dell: Vostro 3405 - CPU AMD R5 -
3500U

3 15,000

2 Camera Telycam TLC-U2S -10X 29 27,300

3 Loa + Micro đa hướng EPOS Sennheiser plus
SP30+

5 14,500

4 Phần mềm họp trực tuyến Zoom 30 10,000
5 Máy ổn áp Hansico 15KVA 1 pha 10 19,900

6 Bộ máy phòng tin chuyên dùng giảng dạy và học tập
i3103.6A5701S0 Sing PC 6 280,250

7 Bộ máy chiếu gồm: ( 1 máy, 1 màn, 1 máy chiếu, 1 dây
cáp) 5 158,250

STT TÀI SẢN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG/ MUA SẮM TIẾP NHẬN THUÊ

Số lượng Diện tích Nguyên giá Số lượng Diện tích Nguyên giá Số lượng

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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8 Thiết bị âm thanh trợ giảng M600
Mitsunal 4 17,990

9 Hệ thống điều khiển trung tâm 3 105,800

10 Bàn thí nghiệm vật lý cho học sinh: 4 chỗ ngồi
BHSLCPS-DV4C 29 234,400

11 Bàn thí nghiệm Vật Lý (Giáo viên)
BGVLCPS-DV15 5 20,500

12 Bàn thí nghiệm hoá học cho học sinh: 4 chỗ ngồi
BHSHCPS-DV22 30 215,200

13 Bàn thí nghiệm Hóa Sinh (Giáo viên) BGVHCPS-
DV15 10 22,500

14 Máy chiếu đa năng ALP 6 282,357
15 Tivi thông minh: Smart Tivi LG 4K 55 inch 5 39,026

Phòng Tài nguyên và Môi trường
I Đầu tư xây dựng, mua sắm 62,850
1 Máy vi tính để bàn 1 15,000
2 Điều hòa 1 19,700
3 Điều hòa 1 12,000
4 Điều hòa 1 7,550
5 Điều hòa 1 8,600

Trung tâm phát triển quỹ đất
I Đầu tư xây dựng, mua sắm 34,900
1 Điều hòa DaiKin FTKA25UA 1 10,900
2 Điều hòa DaiKin FTKQ35SAVMV 1 12,000
3 Điều hòa DaiKin FTKQ35SAVMV 1 12,000

TRUNG TÂM GDNN-GDTX
I Đầu tư xây dựng, mua sắm 282,168

1 Máy chiếu chuyên dụng ALP (Avio - Nhật Bản) 4 35,050

2 Máy chiếu đa năng  NP - MC453XG 1 45,100
3 Kinh phí mua máy tính xách tay ASUS 1 15,000
4 Kinh phí mua máy vi tính để bàn 4 15,000
5 Kinh phí mua máy Photo 1 74,500

STT TÀI SẢN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG/ MUA SẮM TIẾP NHẬN THUÊ

Số lượng Diện tích Nguyên giá Số lượng Diện tích Nguyên giá Số lượng

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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6 Kinh phí mua máy in 1 10,000
7 Máy chiếu vật thể DC-3HF 3 21,000
8 Máy cất nước 1 lần 1 22,000

9 Bộ thiết bị dạy học điện tử, mô phỏng môn Hóa học 1 25,786

10 Bộ học liệu điện tử hỗ trợ GV 1 18,732
UBND Thị trấn

I Đầu tư xây dựng, mua sắm 95,000
1 Bàn hội trường đa năng 15 45,000
2 Máy tính xách tay Asus B1400CEAE-EK4113 1 15,000

3 Máy in Canon LBP
 226DW 2 20,000

4 Tủ đựng tài liệu HM09K5B 3 15,000
UBND xã Mường So

I Đầu tư xây dựng, mua sắm 74,000
1 Bàn hội trường đa năng 1 15,000
2 Máy tính xách tay Asus B1400CEAE-EK4113 2 30,000

3 Máy in Canon LBP
 226DW 2 20,000

4 Tủ đựng tài liệu HM09K5B 3 9,000
UBND xã Ma Li Pho

I Đầu tư xây dựng, mua sắm 68,000
1 Máy tính để bàn 2 30,000
2 Máy in 2 20,000
3 Tủ tài liệu 1 3,000
4 Máy scan 1 15,000

UBND xã Hoang Thèn
I Đầu tư xây dựng, mua sắm 194,500
1 Ghế hội họp innox cao cấp 100 59,900

2 Bàn dài có ngăn, yếm chân dài sát đất (1.2m x rộng
0.6m) 4 16,600

STT TÀI SẢN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG/ MUA SẮM TIẾP NHẬN THUÊ

Số lượng Diện tích Nguyên giá Số lượng Diện tích Nguyên giá Số lượng

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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3 Bàn đầu hồi chữ U có ngăn, yếm chân dài sát đất  kích
thước (0.35m x 2.2m) 2 8,500

4 Bộ bàn làm việc phòng 1 cửa có ngăn kính 1 15,000
5 Máy vi tính đồng bộ FPT ELEAD TK15C 1 15,000
6 Máy in Laser canon LBP226DW 1 10,000
7 Máy in Laser canon LBP226DW 1 10,000

8 Máy photo trắng đen đa chức năng Sharp BP-20M31 1 59,500

UBND xã Bản Lang
I Đầu tư xây dựng, mua sắm 50,000
1 Máy vi tính đồng bộ FPT ELEADTK 15C 2 30,000
2 Máy in Lase Canon LBP 226 DW 2 20,000

UBND xã Nậm Xe
I Đầu tư xây dựng, mua sắm 55,000
1 Máy vi tính đồng bộ FPT ELEADTK 15C 2 30,000

2 Máy tính xách tay A sus B1400 CE AE - EK 4113 1 15,000

3 Máy in Lase Canon LBP 226 DW 1 10,000
UBND xã Tung Qua Lìn

I Đầu tư xây dựng, mua sắm 53,000

1 Máy vi tính đồng bộ FPT ELEAD TK15C 2 15,000
2 Máy tính xách tay Asus B1400CEAE-EK4113 1 15,000
3 Máy in Canon LBP 226DW 2 20,000
4 Tủ đựng tài liệu HM09K2 1 3,000

UBND xã Pa Vây Sử
I Đầu tư xây dựng, mua sắm 55,000
1 Máy vi tính đồng bộ FPT ELEADTK 15C 2 30,000

2 Máy tính xách tay A sus B1400 CE AE - EK 4113 1 15,000
3 Máy in Lase Canon LBP 226 DW 2 10,000

UBND xã Lản Nhì Thàng

STT TÀI SẢN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG/ MUA SẮM TIẾP NHẬN THUÊ

Số lượng Diện tích Nguyên giá Số lượng Diện tích Nguyên giá Số lượng

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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I Đầu tư xây dựng, mua sắm 12,000
1 Tủ đựng tài liệu HP 4 12,000

UBND xã Sin Suối Hồ
I Đầu tư xây dựng, mua sắm 50,000
1 Máy vi tính đồng bộ FPT ELEADTK 15C 2 30,000
2 Máy in Lase Canon LBP 226 DW 2 20,000

UBND xã Huổi Luông
I Đầu tư xây dựng, mua sắm 40,000
1 Bàn ghế tiếp khách 2 10,000
2 Bộ máy tính  để bàn FPT ELEAD TK15C 2 30,000

UBND xã Mù Sang
I Đầu tư xây dựng, mua sắm 84,000
1 Máy vi tính đồng bộ FPT ELEADTK 15C 2 30,000
2 Máy in Lase Canon LBP 226 DW 2 20,000
2 Tủ đựng tài liệuHM09K2 3 9,000
3 Tủ đựng tài liệuHM09K5B 3 15,000
4 Bộ bàn ghế tiếp khách Sofa Da 2 10,000

UBND xã Dào San
I Đầu tư xây dựng, mua sắm 65,000
1 Máy Scan 1 15,000
2 Bộ máy tính  để bàn FPT ELEAD 2 30,000
3 Máy in Laser canon LBP226DW 2 20,000

UBND xã Vàng Ma Chải
I Đầu tư xây dựng, mua sắm 30,000
1 Máy vi tính đồng bộ FPT ELEADTK 15C 2 30,000

UBND xã Mồ Sì San
I Đầu tư xây dựng, mua sắm 20,000
1 Máy in Canon LBP 226DW 2 20,000

STT TÀI SẢN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG/ MUA SẮM TIẾP NHẬN THUÊ

Số lượng Diện tích Nguyên giá Số lượng Diện tích Nguyên giá Số lượng

1 2 3 4 5 6 7 8 9

9
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Diện tích Nguyên giá

10 11

Mẫu số 10a-CK/TSC

CÔNG KHAI TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, MUA SẮM, GIAO, THUÊ TÀI SẢN CÔNG
NĂM 2022

(Kèm theo Quyết định số: 145/QĐ-UBND ngày 17 tháng 02 năm 2023 của UBND huyện Phong Thổ)
ĐVT cho: Số lượng là: Cái, khuôn viên; Diện tích là: m2; Nguyên giá là: Nghìn đồng.

THUÊ
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Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Diện tích Nguyên giá

10 11

THUÊ
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Diện tích Nguyên giá

10 11

THUÊ
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Diện tích Nguyên giá

10 11

THUÊ

13

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Diện tích Nguyên giá

10 11

THUÊ
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Diện tích Nguyên giá

10 11

THUÊ
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Diện tích Nguyên giá

10 11

THUÊ
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Diện tích Nguyên giá

10 11

THUÊ
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Diện tích Nguyên giá

10 11

THUÊ
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Mẫu số 10b-CK/TSC

CÔNG KHAI TÌNH HÌNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG
NĂM 2022

(Kèm theo Quyết định số: 145/QĐ-UBND ngày 17 tháng 02 năm 2023 của UBND huyện Phong Thổ)

STT TÀI SẢN

TỔNG CỘNG
HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG

Quản lý nhà
nước

Hoạt động sự nghiệp

SỐ
LƯỢNG

DIỆN
TÍCH

Không
kinh doanh

Kinh
doanh Cho thuê

Liên
doanh, liên

kết
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện

1- Đất khuôn viên 1 3,758 x
2- Nhà 1 100 x
3- Xe ô tô 0
4- Tài sản cố định khác 22 x
Ban Quản lý dự án
1- Đất khuôn viên 1 1,706 x
2- Nhà 3 590 x
3- Xe ô tô 1 x
4- Tài sản cố định khác 14 x
Phòng GD và Đào tạo
1- Đất khuôn viên 1 1,105 x
2- Nhà 1 861 x
3- Xe ô tô 0
4- Tài sản cố định khác 18 x
Phòng Văn hóa và thông tin
1- Đất khuôn viên 1 1,359 x
2- Nhà 1 461 x
3- Xe ô tô 0
4- Tài sản cố định khác 10 x
Phòng Tư pháp
1- Đất khuôn viên
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2- Nhà
3- Xe ô tô 0
4- Tài sản cố định khác 18 x
Phòng Kinh tế và HT
1- Đất khuôn viên
2- Nhà
3- Xe ô tô 0
4- Tài sản cố định khác 7 x
Phòng Tài chính - Kế hoạch
1- Đất khuôn viên
2- Nhà
3- Xe ô tô 0
4- Tài sản cố định khác 49 x
Phòng Nội vụ
1- Đất khuôn viên
2- Nhà
3- Xe ô tô 0
4- Tài sản cố định khác 12 x
Phòng Nông nghiệp và PTNT
1- Đất khuôn viên
2- Nhà
3- Xe ô tô 0
4- Tài sản cố định khác 13 x
Phòng LĐ TB và XH
1- Đất khuôn viên 1 3,758 x
2- Nhà 1 100 x
3- Xe ô tô 0
4- Tài sản cố định khác 22 x
Huyện ủy

STT TÀI SẢN

TỔNG CỘNG
HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG

Quản lý nhà
nước

Hoạt động sự nghiệp

SỐ
LƯỢNG

DIỆN
TÍCH

Không
kinh doanh

Kinh
doanh Cho thuê

Liên
doanh, liên

kết
1 2 3 4 5 6 7 8 9
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1- Đất khuôn viên 1 5,391 x
2- Nhà 2 2,151 x
3- Xe ô tô 2 x
4- Tài sản cố định khác 338 x
Văn phòng HĐND-UBND huyện
1- Đất khuôn viên 6 21,679 x
2- Nhà 6 5,550 x
3- Xe ô tô 6 x
4- Tài sản cố định khác 502 x
Ban quản lý rừng phòng hộ
1- Đất khuôn viên 2 11,198 x
2- Nhà 2 374 x
3- Xe ô tô 0 0
4- Tài sản cố định khác 11 x

Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông

1- Đất khuôn viên 2 8,350 x
2- Nhà 12 920 x
3- Xe ô tô 0 0
4- Tài sản cố định khác 100 x
Trung tâm GDNN - NDTX
1- Đất khuôn viên 4 31,822 x
2- Nhà 14 2,004 x
3- Xe ô tô
4- Tài sản cố định khác 33 x
Trung tâm Dịch vụ NN
1- Đất khuôn viên 1 11,385 x
2- Nhà 12 1,008.58 x
3- Xe ô tô

STT TÀI SẢN

TỔNG CỘNG
HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG

Quản lý nhà
nước

Hoạt động sự nghiệp

SỐ
LƯỢNG

DIỆN
TÍCH

Không
kinh doanh

Kinh
doanh Cho thuê

Liên
doanh, liên

kết
1 2 3 4 5 6 7 8 9
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4- Tài sản cố định khác 17 x
Phòng Thanh tra
1- Đất khuôn viên
2- Nhà
3- Xe ô tô
4- Tài sản cố định khác 20 x
Phòng Dân tộc
1- Đất khuôn viên
2- Nhà
3- Xe ô tô
4- Tài sản cố định khác 14 x
Phòng Tài nguyên và Môi trường
1- Đất khuôn viên
2- Nhà
3- Xe ô tô
4- Tài sản cố định khác 37 x
Trung tâm phát triển quỹ đất
1- Đất khuôn viên
2- Nhà
3- Xe ô tô
4- Tài sản cố định khác 13 x
Trung tâm chính trị huyện
1- Đất khuôn viên 1  2.933,4 x
2- Nhà 4 1,048 x
3- Xe ô tô 0 x
4- Tài sản cố định khác 31 x
UBND thị trấn
1- Đất khuôn viên 1 1308,1 x
2- Nhà 9 1,288 x

STT TÀI SẢN

TỔNG CỘNG
HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG

Quản lý nhà
nước

Hoạt động sự nghiệp

SỐ
LƯỢNG

DIỆN
TÍCH

Không
kinh doanh

Kinh
doanh Cho thuê

Liên
doanh, liên

kết
1 2 3 4 5 6 7 8 9
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3- Xe ô tô 0
4- Tài sản cố định khác 7 x
UBND Mường So
1- Đất khuôn viên 12 x
2- Nhà 12 1,709 x
3- Xe ô tô 0
4- Tài sản cố định khác 32 x
UBND xã Ma Li Pho
1- Đất khuôn viên 9 4,820 x
2- Nhà 9 1,399 x
3- Xe ô tô 0
4- Tài sản cố định khác 101 x
UBND xã Hoang Thèn
1- Đất khuôn viên 1 2,082 x
2- Nhà 11 506 x
3- Xe ô tô 0
4- Tài sản cố định khác 79 x
UBND xã Bản Lang
1- Đất khuôn viên 1 2510,9 x
2- Nhà 7 1,312.0 x
3- Xe ô tô 0
4- Tài sản cố định khác 92 x
UBND xã Nậm Xe
1- Đất khuôn viên 1 2,584 x
2- Nhà 7 851 x
3- Xe ô tô 0
4- Tài sản cố định khác 105 x
UBND xã Tung Qua Lìn
1- Đất khuôn viên 5 4,382 x

STT TÀI SẢN

TỔNG CỘNG
HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG

Quản lý nhà
nước

Hoạt động sự nghiệp

SỐ
LƯỢNG

DIỆN
TÍCH

Không
kinh doanh

Kinh
doanh Cho thuê

Liên
doanh, liên

kết
1 2 3 4 5 6 7 8 9
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2- Nhà 10 1,358 x
3- Xe ô tô 0
4- Tài sản cố định khác 62 x
UBND xã Khổng Lào
1- Đất khuôn viên 1 2,082 x
2- Nhà 12 1,239 x
3- Xe ô tô 0
4- Tài sản cố định khác 54 x
UBND xã Pa Vây Sử
1- Đất khuôn viên 1 5,199 x
2- Nhà 12 854 x
3- Xe ô tô 0
4- Tài sản cố định khác 81 x
UBND xã Lản Nhì Thàng
1- Đất khuôn viên x
2- Nhà 6 752 x
3- Xe ô tô 0
4- Tài sản cố định khác 81 x
UBND xã Sin Suối Hồ
1- Đất khuôn viên 1 2,584 x
2- Nhà 7 834 x
3- Xe ô tô 0
4- Tài sản cố định khác 51 x
UBND xã Huổi Luông
1- Đất khuôn viên 3 5,059 x
2- Nhà 14 1,788 x
3- Xe ô tô 0
4- Tài sản cố định khác 149 x
UBND xã Mù Sang

STT TÀI SẢN

TỔNG CỘNG
HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG

Quản lý nhà
nước

Hoạt động sự nghiệp
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1- Đất khuôn viên 1 2510,9 x
2- Nhà 8 1,146 x
3- Xe ô tô 0
4- Tài sản cố định khác 56 x
UBND xã Dào San
1- Đất khuôn viên 1 1,779 x
2- Nhà 12 1,346 x
3- Xe ô tô 0
4- Tài sản cố định khác 71 x
UBND xã Vàng Ma Chải
1- Đất khuôn viên 1 2,473 x
2- Nhà 7 1,730 x
3- Xe ô tô 0
4- Tài sản cố định khác 12 x
UBND xã Mồ Sì San
1- Đất khuôn viên 4 6,393 x
2- Nhà 6 718 x
3- Xe ô tô 0
4- Tài sản cố định khác 72 x
UBND xã Sì Lở Lầu
1- Đất khuôn viên x
2- Nhà 16 x
3- Xe ô tô 0
4- Tài sản cố định khác 35 x
Trường MN Hoa Ban
1- Đất khuôn viên 4 6,023 x
2- Nhà 11 4,372 x
3- Xe ô tô 0
4- Tài sản cố định khác 57 x

STT TÀI SẢN
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Trường MN Mường So
1- Đất khuôn viên 4 6,064 x
2- Nhà 4 1,240 x
3- Xe ô tô 0
4- Tài sản cố định khác 12 x
Trường MN Khổng Lào
1- Đất khuôn viên 5 3,299 x
2- Nhà 5 1,538 x
3- Xe ô tô 0
4- Tài sản cố định khác 19 x
Trường MN Nậm Xe
1- Đất khuôn viên 13 11,156 x
2- Nhà 26 1,240 x
3- Xe ô tô 0
4- Tài sản cố định khác 13 x
Trường MN Sin Suối Hồ
1- Đất khuôn viên 11 3,819 x
2- Nhà 11 2,943 x
3- Xe ô tô 0
4- Tài sản cố định khác 11 x
Trường MN Huổi Luông
1- Đất khuôn viên 24 12,248 x
2- Nhà 24 1,228 x
3- Xe ô tô 0
4- Tài sản cố định khác 10 x
Trường MN Bản Lang
1- Đất khuôn viên 14 6,117 x
2- Nhà 24 2,338 x
3- Xe ô tô 0
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4- Tài sản cố định khác 28 x
Trường MN Mù Sang
1- Đất khuôn viên 10 3,797 x
2- Nhà 10 1,187 x
3- Xe ô tô 0
4- Tài sản cố định khác 32 x
Trường MN Pa Vây Sử
1- Đất khuôn viên 1 5,644 x
2- Nhà 7 288 x
3- Xe ô tô 0
4- Tài sản cố định khác 7 x
Trường MN Dào San
1- Đất khuôn viên 14 6,299 x
2- Nhà 18 1,173 x
3- Xe ô tô 0
4- Tài sản cố định khác 25 x
Trường MN Tung Qua Lìn
1- Đất khuôn viên 6 2,503 x
2- Nhà 6 824 x
3- Xe ô tô 0
4- Tài sản cố định khác 6 x
Trường MN Vàng Ma Chải
1- Đất khuôn viên 9 5,985 x
2- Nhà 19 1,115 x
3- Xe ô tô 0
4- Tài sản cố định khác 18 x
Trường MN Mồ Sì San
1- Đất khuôn viên 7 4,348 x
2- Nhà 7 684 x
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3- Xe ô tô 0
4- Tài sản cố định khác 30 x
Trường MN Sì Lở Lầu
1- Đất khuôn viên 8 7,968 x
2- Nhà 10 5,890 x
3- Xe ô tô 0
4- Tài sản cố định khác 8 x
Trường MN Lản Nhì Thàng
1- Đất khuôn viên 5 5,039 x
2- Nhà 5 1,681 x
3- Xe ô tô 0
4- Tài sản cố định khác 9 x
Trường MN Hoang Thèn
1- Đất khuôn viên 12 6,063 x
2- Nhà 12 1,117 x
3- Xe ô tô 0
4- Tài sản cố định khác 11 x
Trường TH thị trấn
1- Đất khuôn viên 4 12,146 x
2- Nhà 4 1,972 x
3- Xe ô tô 0
4- Tài sản cố định khác 94 x
Trường TH Mường So
1- Đất khuôn viên 4 7,653 x
2- Nhà 8 2,710 x
3- Xe ô tô 0
4- Tài sản cố định khác 11 x
Trường TH Khổng Lào
1- Đất khuôn viên 5 4,952 x
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2- Nhà 13 816 x
3- Xe ô tô 0
4- Tài sản cố định khác 56 x
Trường PTDTBT TH Nậm Xe
1- Đất khuôn viên 14 15,431 x
2- Nhà 14 2,917 x
3- Xe ô tô 0
4- Tài sản cố định khác 30 x
Trường PTDTBT TH Sin Suối Hồ
1- Đất khuôn viên 11 14,739 x
2- Nhà 19 2,322 x
3- Xe ô tô 0
4- Tài sản cố định khác 17 x
Trường PTDTBT TH Huổi Luông
1- Đất khuôn viên 23 12,524 x
2- Nhà 25 3,961 x
3- Xe ô tô 0
4- Tài sản cố định khác 21 x
Trường PTDTBT TH Hoang Thèn
1- Đất khuôn viên 9 14,710 x
2- Nhà 25 1,443 x
3- Xe ô tô 0
4- Tài sản cố định khác 22 x
Trường PTDTBT TH Mù Sang
1- Đất khuôn viên 8 10,041 x
2- Nhà 25 1,443 x
3- Xe ô tô 0
4- Tài sản cố định khác 9 x
Trường PTDTBT TH Lản Nhì Thàng
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1- Đất khuôn viên 7 6,914 x
2- Nhà 21 1,550 x
3- Xe ô tô 0
4- Tài sản cố định khác 24 x
Trường PTDTBT TH Đoàn Kết
1- Đất khuôn viên 4 12,146 x
2- Nhà 4 1,972 x
3- Xe ô tô 0
4- Tài sản cố định khác 94 x
Trường PTDTBT TH Dào San
1- Đất khuôn viên 10 15,941 x
2- Nhà 17 3,061 x
3- Xe ô tô 0
4- Tài sản cố định khác 27 x
Trường PTDTBT TH Vàng Ma Chải
1- Đất khuôn viên 8 7,006 x
2- Nhà 14 1,282 x
3- Xe ô tô 0
4- Tài sản cố định khác 14 x
Trường PTDTBT TH Sì Lở Lầu
1- Đất khuôn viên 8 18,490 x
2- Nhà 8 1,474 x
3- Xe ô tô 0
4- Tài sản cố định khác 58 x
Trường THCS Thị Trấn
1- Đất khuôn viên 1 11,423 x
2- Nhà 17 4,300 x
3- Xe ô tô 0
4- Tài sản cố định khác 103 x
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Trường THCS Khổng Lào
1- Đất khuôn viên 1 3,847 x
2- Nhà 1 607 x
3- Xe ô tô 0
4- Tài sản cố định khác 111 x
Trường TH&THCS Số 1 Bản Lang
1- Đất khuôn viên 7 6,287 x
2- Nhà 12 2,678 x
3- Xe ô tô 0
4- Tài sản cố định khác 6 x

Trường PTDTBT TH&THCS số 2 Bản Lang

1- Đất khuôn viên 7 20,595 x
2- Nhà 8 15,044 x
3- Xe ô tô 0
4- Tài sản cố định khác 50 x
Trường PTDTBT THCS Mù Sang
1- Đất khuôn viên 1 4,490 x
2- Nhà 12 1,636 x
3- Xe ô tô 0
4- Tài sản cố định khác 8 x
Trường PTDTBT THCS Ma Li Pho
1- Đất khuôn viên 1 5,924 x
2- Nhà 7 1,030 x
3- Xe ô tô 0
4- Tài sản cố định khác 13 x
Trường PTDTBT THCS Huổi Luông
1- Đất khuôn viên 1 12,185 x
2- Nhà 5 2,795 x
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3- Xe ô tô 0
4- Tài sản cố định khác 30 x
Trường PTDTBT THCS Nậm Xe
1- Đất khuôn viên 1 5,644 x
2- Nhà 12 3,300 x
3- Xe ô tô 0
4- Tài sản cố định khác 65 x
Trường PTDTBT THCS Dào San
1- Đất khuôn viên 1 6,243 x
2- Nhà 9 2,262 x
3- Xe ô tô 0
4- Tài sản cố định khác 49 x
Trường PTDTBT THCS Vàng Ma Chải
1- Đất khuôn viên 1 4,372 x
2- Nhà 7 821 x
3- Xe ô tô 0
4- Tài sản cố định khác 39 x
Trường PTDTBT THCS Sin Suối Hồ
1- Đất khuôn viên 1 5,467 x
2- Nhà 17 1,294 x
3- Xe ô tô 0
4- Tài sản cố định khác 22 x

Trường PTDTBT TH & THCS Tung Qua Lìn

1- Đất khuôn viên 5 5,362 x
2- Nhà 14 1,954 x
3- Xe ô tô 0
4- Tài sản cố định khác 22 x
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Trường PTDTBT TH & THCS Pa Vây Sử

1- Đất khuôn viên 1 5,644 x
2- Nhà 4 1,677 x
3- Xe ô tô 0
4- Tài sản cố định khác 10 x
Trường PTDTBT THCS Lản Nhì Thàng
1- Đất khuôn viên 1 6,000 x
2- Nhà 5 1,570 x
3- Xe ô tô 0
4- Tài sản cố định khác 13 x
Trường PTDTBT THCS Hoang Thèn
1- Đất khuôn viên 1 3,205 x
2- Nhà 3 610 x
3- Xe ô tô 0
4- Tài sản cố định khác 19 x
Trường TH & THCS Mồ Sì San
1- Đất khuôn viên 7 6,319 x
2- Nhà 10 1,307 x
3- Xe ô tô 0
4- Tài sản cố định khác 23 x

Tổng cộng 4,910 631,817
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Mẫu số 10b-CK/TSC

CÔNG KHAI TÌNH HÌNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG
NĂM 2022

(Kèm theo Quyết định số: 145/QĐ-UBND ngày 17 tháng 02 năm 2023 của UBND huyện Phong Thổ)
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CÔNG KHAI TÌNH HÌNH XỬ LÝ TÀI SẢN CÔNG
NĂM 2022

(Kèm theo Quyết định số: 145/QĐ-UBND ngày 17 tháng 02 năm 2023 của UBND huyện Phong Thổ)
ĐVT cho: Số lượng là: Cái, khuôn viên; Diện tích là: m2; Nguyên giá/Giá trị còn lại là: Nghìn đồng.

STT Danh mục tài sản trong kỳ báo
cáo được xử lý

Thu hồi Điều chuyển Bán Thanh lý Tiêu hủy

Số lượng Diện tích Nguyên giá Giá trị còn
lại Số lượng Diện tích Nguyên giá Giá trị còn lại Số lượng Diện tích Nguyên giá Giá trị còn lại Số lượng Diện tích Nguyên giá Giá trị còn lại Số lượng Diện tích Nguyên giá

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Ban quản lý dự án

1- Tài sản cố định khác 2 16,275 0 2 33,600

Phòng Tư pháp

1- Tài sản cố định khác 2 31,850 0 1 6,500

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

1- Tài sản cố định khác 4 71,000 0 1 6,800

UBND xã Bản Lang

1- Tài sản cố định khác 1 276,765 0

UBND xã Nậm Xe

1- Nhà 1 603,298 125,546
Trường PTDTBT tiểu học Mù
Sang
1- Đất khuôn viên 2 321.7

2- Nhà 2 208.14 Do hồ sơ bị thất lạc, đơn vị
không cung cấp được

Trường PTDTBT THCS Hoang
Thèn

1- Nhà 2 241.7 Do hồ sơ bị thất lạc, đơn vị không cung cấp
được

Trường PTDTBT TH&THCS Pa
Vây Sử

1- Nhà 3 405.48 Do hồ sơ bị thất lạc, đơn vị không cung cấp
được

Tổng cộng 15 647.2 999,188 125,546

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Mẫu số 10c-CK/TSC

Xử lý trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại

Ghi chúGiá trị còn
lại Số lượng Diện tích Nguyên giá Giá trị còn

lại

22 23 24 25 26 27

CÔNG KHAI TÌNH HÌNH XỬ LÝ TÀI SẢN CÔNG
NĂM 2022

(Kèm theo Quyết định số: 145/QĐ-UBND ngày 17 tháng 02 năm 2023 của UBND huyện Phong Thổ)

Tiêu hủy
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